
1 Bùi Đức Thành 10/5/1953 Nguyên Tổ trưởng tổ dân phố số 3 30/6/2026

2 Phạm Thị Dung 26/4/1961 Nguyên Tổ trưởng tổ dân phố 4 30/6/2026

3 Phạm Xuân Ngoan 04/02/1954 Nguyên Tổ trưởng tổ dân phố số 6 30/6/2026

4 Vũ Sỹ Ý 22/02/1949 Nguyên Bí thư chi bộ tổ dân phố số 8 30/6/2026

5 Phạm Như Nhãn 01/6/1956 Nguyên Tổ trưởng tổ dân phố số 8 30/6/2026

6 Nguyễn Thị Thêu 12/02/1952 Nguyên Bí thư chi bộ tổ dân phố số 10 30/6/2026

7 Trần Kim Tôn 15/11/1947 Nguyên Tổ trưởng tổ dân phố 12 30/6/2026

8 Phan Văn Cầu 24/7/1970 Nguyên Tổ trưởng tổ dân phố số 14 30/6/2026

9 Vũ Văn Yến 17/6/1945 Nguyên Tổ trưởng tổ dân phố số 18 30/6/2026

10 Trần Đình Son 08/11/1949 Nguyên Bí thư chi bộ tổ dân phố số 21 30/6/2026

11 Trần Công Bộ 01/01/1952 Nguyên Tổ trưởng tổ dân phố số 21 30/6/2026

12 Bùi Đức Kết 24/3/1952 Nguyên Bí thư chi bộ tổ dân phố số 22 30/6/2026

13 Phí Văn Dũng 15/10/1950 Nguyên Bí thư chi bộ tổ dân phố số 2 - Kỳ Bá 30/6/2026

14 Trần Việt Quân 01/8/1959 Nguyên Bí thư chi bộ tổ dân phố số 3 - Kỳ Bá 30/6/2026
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15 Nguyễn Trung Liên 12/6/1960 Nguyên Tổ trưởng tổ dân phố số 3- Kỳ Bá 30/6/2026

16 Nguyễn Công Hòa 01/12/1953 Nguyên Bí thư chi bộ tổ dân phố số 4 - Kỳ Bá 30/6/2026

17
Nguyễn Mạnh 

Hùng
28/9/1955 Nguyên Tổ trưởng tổ dân phố số 4- Kỳ Bá 30/6/2026

18 Đinh Văn Suốt 15/5/1954 Nguyên Bí thư chi bộ tổ dân phố số 6 - Kỳ Bá 30/6/2026

19 Vũ Kim Đồng 01/01/1944 Nguyên Bí thư chi bộ tổ dân phố số 7 - Kỳ Bá 30/6/2026

20
Nguyễn Văn 

Dương
15/7/1956 Nguyên Bí thư chi bộ tổ dân phố số 9 - Kỳ Bá 30/6/2026

21 Hứa Văn Tỵ 18/9/1953 Nguyên Bí thư chi bộ tổ dân phố số 11 - Kỳ Bá 30/6/2026

22 Bùi Thọ Thực 10/10/1958 Nguyên Tổ trưởng tổ dân phố số 11- Kỳ Bá 30/6/2026

23
Phạm Ngọc 

Phương
24/6/1956 Nguyên Bí thư chi bộ tổ dân phố số 13 - Kỳ Bá 30/6/2026

24
Nguyễn Văn 

Nguyên
15/01/1954 Nguyên Bí thư chi bộ tổ dân phố số 14 - Kỳ Bá 30/6/2026

25 Nguyễn Duy Ninh 19/5/1958 Nguyên Bí thư chi bộ tổ dân phố số 15 - Kỳ Bá 30/6/2026

26 Bùi Bá Tứ 01/12/1954 Nguyên Bí thư chi bộ tổ dân phố số 16 - Kỳ Bá 30/6/2026

27 Vũ Công An 27/6/1954 Nguyên Bí thư chi bộ tổ dân phố số 17 - Kỳ Bá 30/6/2026

28
Phạm Văn Mẫn 

(Sinh)
21/9/1957 Nguyên Tổ trưởngtổ dân phố số 18 - Kỳ Bá 30/6/2026

29 Vũ Thị Dậu 13/10/1955 Nguyên Tổ trưởng tổ dân phố số 19 - Kỳ Bá 30/6/2026

30 Đỗ Duy Động 25/5/1955 Nguyên Tổ trưởng tổ dân phố 20-Kỳ Bá 30/6/2026

31 Bùi Thị Bình 12/3/1956 Nguyên Tổ trưởng tổ dân phố số 21 - Kỳ Bá 30/6/2026

32 Tống Văn Phúc 10/3/1952 Nguyên Tổ trưởng tổ dân phố Lạc Chính 30/6/2026

33 Phan Văn Lại 26/6/1960 Nguyên Bí thư chi bộ tổ dân phố Tiên Sơn 30/6/2026
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34 Trần Đình Tụ 16/10/1963 Nguyên Tổ trưởng tổ dân phố Tiên Sơn 30/6/2026

35 Nguyễn Văn Đích 15/9/1952 Nguyên Tổ trưởng tổ dân phố số 2 - Vũ Chính 30/6/2026

36 Nguyễn Xuân Hạnh 01/4/1973 Nguyên Tổ trưởng tổ dân phố Vũ Trường 30/6/2026

37
Nguyễn Đăng 

Cương
18/7/1983 Nguyên Tổ trưởng tổ dân phố Đông Hải 30/6/2026

38 Vũ Đức Nhuần 19/5/1960 Nguyên Bí thư chi bộ tổ dân phố Tống Vũ 30/6/2026

39 Nguyễn Đức Phùng 02/3/1950 Nguyên Tổ trưởng tổ dân phố Tống Vũ 30/6/2026

40 Nguyễn Đắc Lượng 17/02/1978 Nguyên Bí thư chi bộ tổ dân phố Tây Sơn 30/6/2026

41 Nguyễn Xuân Hay 12/11/1965 Nguyên Tổ trưởng tổ dân phố Tống Văn 30/6/2026

42 Phan Văn Hân 23/6/1956 Nguyên Tổ trưởng tổ dân phố Nam Hùng 30/6/2026

43 Nguyễn Thế Bảo 01/2/1963 Nguyên Tổ trưởng tổ dân phố Trấn Tây 30/6/2026

44 Lê Xuân Hùng 28/3/1949 Nguyên Tổ trưởng tổ dân phố Quyến 30/6/2026

45 Bùi Mạnh Thắng 05/7/1947 Nguyên Tổ trưởng tổ dân phố Tam Lạc 2 30/6/2026

46 Đoàn Viết Hùng 18/5/1978 Nguyên Tổ trưởng tổ dân phố Vân Động 30/6/2026

47 Phạm Cao Các 15/3/1959
Nguyên Bí thư chi bộ tổ dân phố Vân Động 

Nam
30/6/2026

48 Đào Đăng Đáp 11/10/1959 Nguyên Bí thư chi bộ tổ dân phố Nam Hưng 30/6/2026

49 Trần Quốc Tuấn 05/10/1953 Nguyên Bí thư chi bộ tổ dân phố Kìm 30/6/2026

50 Đặng Thị Mến 14/7/1973 Nguyên Tổ trưởng tổ dân phố Đình Phùng 30/6/2026

51 Trần Đức Thiện 08/10/1965 Nguyên Tổ trưởng tổ dân phố Trần Phú 30/6/2026

52 Đặng Thị Chanh 25/10/1973 Nguyên Tổ trưởng tổ dân phố Quang Minh 30/6/2026
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53 Vũ Văn Được 06/02/1969 Nguyên Bí thư chi bộ tổ dân phố Bình Sơn 30/6/2026

54 Nguyễn Đình Quế 01/7/1962 Nguyên Bí thư chi bộ tổ dân phố Đồng Tâm 30/6/2026

55 Trần Mạnh Hùng 20/8/1958 Nguyên Tổ trưởng tổ dân phố Đồng Tâm 30/6/2026

56 Trần Nam Tiến 04/6/1966 Nguyên Bí thư chi bộ tổ dân phố Hoa Nam 30/6/2026

57
Nguyễn Thị Mai 

Dung
28/01/1962 Nguyên Bí thư chi bộ tổ dân phố Đại Hải 30/6/2026

58 Nguyễn Văn Tuấn 15/5/1957 Nguyên Bí thư chi bộ tổ dân phố Tân Hùng 30/6/2026

59 Bùi Văn Kháng 04/7/1964 Nguyên Bí thư chi bộ tổ dân phố Đại Du 30/6/2026

60 Bùi Văn Khuynh 09/6/1982 Nguyên Tổ trưởng tổ dân phố Đại Du 30/6/2026

61 Lương Ngọc Chử 15/12/1956 Nguyên Bí thư chi bộ tổ dân phố Trung Bắc 30/6/2026

62 Bùi Thị Hường 02/02/1962 Nguyên Tổ trưởng tổ dân phố Trung Bắc 30/6/2026
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